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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ô nhiễm nhựa đã trở thành một trong những vấn đề môi trƣờng đang đƣợc 
quan tâm hiện nay, sự gia tăng của việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm nhựa 
dùng một lần dẫn đến lƣợng rác thải nhựa tích lũy vƣợt quá khả năng xử lý của con 
ngƣời. Mỗi năm Thế giới thải ra đến 6300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó 
polystyren là loại nhựa đƣợc sử dụng nhiều nhất với tốc độ sản xuất trên 20 triệu tấn 
mỗi năm [1]. Tuy vậy, chỉ một phần nhỏ của chúng đƣợc tái chế, phần còn lại đƣợc 
chôn lấp hoặc đổ vào biển do tính chất khó phân hủy của chúng [2]. Các mảnh nhựa 
lớn khi đƣợc thải ra, dƣới tác động của các điều kiện môi trƣờng (bức xạ UV, sự phân 
hủy,…) hoặc các tác nhân sinh học bị phân rã thành các mảnh nhỏ hơn mà mắt thƣờng 
không thể nhìn thấy đƣợc, các mảnh nhựa nhỏ này đƣợc gọi là vi nhựa, với kích thƣớc 
từ  100 µm đến 5 mm. Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, các mảnh vi nhựa ở biển 
và hệ thống nƣớc ngọt đã trở thành một vấn đề cần đƣợc quan tâm kể từ lần đầu tiên 
chúng đƣợc phát hiện trong mẫu nƣớc mặt ở Bắc Mỹ vào năm 1972 [3]. 

Sự xuất hiện của một số lƣợng lớn vi nhựa trong các hệ sinh thái thủy sinh có 
tác động tiêu cực đến các sinh vật có trong đó, trở thành mối đe dọa lớn đến sức 
khỏe của hệ sinh thái, quần thể sinh vật và cả con ngƣời [4]. Vi nhựa và các hợp chất 
hấp phụ trên vi nhựa (các kim loại nặng và hợp chất hữu cơ độc hại) sẽ là những 
chất ô nhiễm có thể đi vào chuỗi thức ăn của con ngƣời và động vật, ảnh hƣởng trực 
tiếp đến sức khỏe con ngƣời. 

Hiện nay, rất khó để có thể đánh giá về sự phân bố, con đƣờng phát thải và 
nguồn phát thải của vi nhựa trong môi trƣờng một cách toàn diện do vẫn chƣa đƣợc 
nghiên cứu kỹ. Ƣớc tính rằng có tới 80% hàm lƣợng nhựa trên biển có nguồn gốc từ 
đất liền và các cửa sông đƣợc xem là điểm nóng của việc phát thải vi nhựa từ các 
con sông vào đại dƣơng [5]. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có lƣợng phát thải nhựa 
lớn thứ 4 trên thế giới với ƣớc tính khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn nhựa đƣợc thải ra 
môi trƣờng biển mỗi năm, trong khi đó các nghiên cứu về đặc điểm và mức độ ô 
nhiễm của vi nhựa trong hệ sinh thái vẫn còn ít [6]. Điều này có thể gây khó khăn 
cho các nhà quản lý để có một cái nhìn toàn diện về tình hình ô nhiễm vi nhựa hiện 
nay và đƣa ra các chiến lƣợc quản lý hiệu quả. 

Sông Tiền là một nhánh sông Mê Kông với thƣợng nguồn từ Phnom Penh 
chảy xuống phía Nam, chia thành 2 nhánh chính: hƣớng bên phải là sông Bassac 
(sang Việt Nam là sông Hậu) và bên trái là sông Mê Kông (sang Việt Nam là sông 
Tiền), cả hai chảy vào vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng chiều dài khoảng 
250 km mỗi sông. Do tác động của dòng chảy mạnh và tác động của thủy triều, trên 
dòng sông xuất hiện nhiều cồn bãi nổi và ngầm [7]. Với sự phát triển ngày càng 
nhanh của kinh tế, dân số và quá trình đô thị hóa tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu 
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Long, môi trƣờng nƣớc ở các con sông tại đây bị đe dọa bởi nhiều chất ô nhiễm khác 
nhau, gây nguy hiểm cho các sinh vật và con ngƣời. Trong đó, ô nhiễm vi nhựa là 
một trong những vấn đề đang đƣợc quan tâm hiện nay do tính chất khó phân hủy và 
có tính lan truyền trong môi trƣờng nƣớc và trầm tích của vi nhựa. Do đó, nghiên 
cứu này đƣợc thực hiện để khảo sát hiện trạng ô nhiễm vi nhựa ở lƣu vực sông Tiền 
nhằm bổ sung dữ liệu về mức độ ô nhiễm vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích, góp 
phần làm cơ sở cho các công tác bảo vệ môi trƣờng tại lƣu vực sông Mê Kông. 

2. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

2.1. Phƣơng pháp lấy mẫu 

2.1.1. Vị trí lấy mẫu 

 Để có thể nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trên sông Tiền, chúng tôi lựa 
chọn 18 vị trí lấy mẫu nghiên cứu tại khu vực sông Tiền nhánh cửa Tiểu - cửa Đại (các 
vị trí E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-14), sông Hàm Luông (các vị trí E-9, E-
10, E-11, E-12, E-13) và thƣợng nguồn sông Tiền (các vị trí E-15, E-16, E-17, E-18) 
để làm khu vực nghiên cứu, bản đồ vị trí lấy mẫu đƣợc trình bày ở Hình 1. 

 

Hình 1. Bản đồ vị trí lấy mẫu  

2.1.2. Phương pháp lấy mẫu 

Các mẫu nƣớc và trầm tích đƣợc lấy vào khoảng thời gian từ tháng 11/2022 
đến tháng 12/2022. Đây là khoảng thời gian cuối mùa nƣớc nổi nên sự thay đổi của 
mực nƣớc thủy triều không cao. Mẫu nƣớc và trầm tích đƣợc lấy theo phƣơng pháp 
tiêu chuẩn, nhƣ sau: 
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Mẫu nƣớc đƣợc lấy ở khu vực hai bên bờ và giữa dòng bằng xô inox với độ sâu 
30 - 50 cm tính từ mặt nƣớc, sau đó lọc qua hai rây lọc inox có kích thƣớc lỗ lần lƣợt 
là 5 mm và 0,074 mm, loại bỏ phần vật chất có ở rây 5 mm, thu phần vật chất có ở 
rây 0,074 mm vào chai thủy tinh. Thể tích mẫu nƣớc tại mỗi điểm lấy mẫu là 100 lít. 
Mẫu đƣợc bảo quản trong thùng xốp, chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích. 

Mẫu trầm tích đƣợc lấy ở khu vực hai bên bờ và giữa dòng bằng thiết bị lấy mẫu 
bùn, trầm tích tầng sâu Ponar (Model 3-1728-G40). Khối lƣợng lấy mẫu khoảng 500 g 
trầm tích đáy, mẫu sau đó đƣợc cho vào túi zipper nhôm, khóa lại và cho vào thùng 
xốp chứa mẫu để vận chuyển về phòng thí nghiệm. 

2.2. Phƣơng pháp phân tích 

2.2.1. Xử lý và phân tích mẫu vi nhựa trong nước mặt và trầm tích 

Mẫu nƣớc và trầm tích đƣợc xử lý dựa trên quy trình phân tích nội bộ đã đƣợc 
xây dựng của phòng Phân tích môi trƣờng, Chi nhánh Phía Nam, Trung tâm Nhiệt 
đới Việt - Nga dựa trên hƣớng dẫn của NOAA [8]. Cụ thể, các chất hữu cơ trong 
mẫu đƣợc loại bỏ bằng hỗn hợp dung dịch H2O2 30%/Fe2� 0,05 M, nếu các chất hữu 
cơ vẫn chƣa hết (phản ứng không tiếp tục khi cho H2O2 vào), tiếp tục cho thêm H2O2 
để phản ứng tiếp tục xảy ra đến khi không còn chất hữu cơ. Tiếp tục xử lý các chất 
còn lại trong mẫu bằng phƣơng pháp tách tỷ trọng bằng dung dịch ZnCl2. Sau 24 
giờ, gạn phần nổi trong dung dịch qua màng lọc sợi thủy tinh (Whattman GF/A, kích 
thƣớc lỗ 1,6 µm và đƣờng kính 47 mm). Giấy lọc có chứa vi nhựa đƣợc sấy đến khối 
lƣợng không đổi ở nhiệt độ 60°C. 

Đặt giấy có chứa mẫu vi nhựa đã khô vào kính hiển vi soi nổi VE-S1 để quan 
sát và dùng kẹp kim loại gắp các mảnh vi nhựa có trên giấy lọc, ghi lại số lƣợng vi 
nhựa (vi nhựa trong nghiên cứu này là tổng vi nhựa ở các dạng mảnh và sợi). Hàm 
lƣợng vi nhựa trong nƣớc đƣợc xác định bằng công thức (1) và vi nhựa trong trầm 
tích đƣợc xác định bằng công thức (2) dƣới đây: 

 �௡ ൌ
񯿿
𿿿 (1) 

Trong đó: Cn là hàm lƣợng vi nhựa có trong mẫu nƣớc (vi nhựa/m3); a là số 
lƣợng vi nhựa trong mẫu nƣớc (vi nhựa); V: Thể tích mẫu nƣớc (m3). 

 �௧௧ ൌ
򟿿
󏿿 (2) 

Trong đó: Ctt là hàm lƣợng vi nhựa có trong mẫu trầm tích khô (TTK) (vi 
nhựa/kg TTK); b là số lƣợng vi nhựa trong mẫu trầm tích (vi nhựa); m là khối lƣợng 
khô của trầm tích (kg TTK). 

Màu sắc và hình dạng vi nhựa đƣợc xác định dựa trên hình ảnh đƣợc soi trên 
kính hiển vi soi nổi (model VE-S1, VeLab, Mỹ) và phân thành các nhóm màu cơ bản 
bao gồm: Trắng, đỏ, xanh lục, xanh dƣơng, xám và đen; hình dạng đƣợc xác định ở 
hai dạng: mảnh và sợi. 
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2.2.2. Kiểm soát chất lượng 

Tất cả các dụng cụ thí nghiệm đều đƣợc làm bằng thủy tinh hoặc thép không 
gỉ và đƣợc tráng kỹ nƣớc cất trƣớc và sau khi sử dụng. Để kiểm soát ô nhiễm vi 
nhựa trong không khí từ môi trƣờng xung quanh, một mẫu trắng là một màng lọc 
thủy tinh (Whattman GF/A, 47 mm, 1,6 µm) đặt trong đĩa petri để mở đƣợc đặt 
trong khu vực thực hiện xử lý và phân tích mẫu. Tại phòng thí nghiệm, các thiết bị 
và khu vực phân tích mẫu đƣợc làm sạch bằng dung dịch ethanol 90°. 

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Tất cả các dữ liệu đƣợc phân tích và xử lý thống kê bằng phần mềm R và phần 
mềm Microsoft Excel. Kiểm định Shapiro-Wilk đƣợc sử dụng để đánh giá phân bố 
của các bộ dữ liệu trong nghiên cứu. Việc so sánh hai bộ dữ liệu đƣợc đánh giá bằng 
kiểm định t-test và phƣơng pháp logarit hóa (đối với trƣờng hợp bộ dữ liệu không có 
phân phối chuẩn). Tất cả các kiểm định có ý nghĩa thống kê khi p-value < 0,05.  

Kết quả hàm lƣợng vi nhựa đƣợc trình bày ở dạng “giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn (SD)” và đơn vị hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc và trong trầm tích lần lƣợt là 
“vi nhựa/m3 nƣớc mặt” và “vi nhựa/kg TTK”. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lƣợng vi nhựa 

Kết quả phân tích hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích ở các vị trí 
khảo sát đƣợc thể hiện ở Hình 2. Vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích đƣợc ghi nhận 
ở tất cả 18 vị trí khảo sát với hàm lƣợng khác nhau. Hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc 
mặt tại các vị trí lấy mẫu là 218 ± 41 vi nhựa/m3, trong đó hàm lƣợng vi nhựa cao 
đƣợc ghi nhận ở các vị trí E-3, E-4, E-6, E-14, E-15, E-17 và E-18. Đối với vi nhựa 
trong trầm tích, hàm lƣợng vi nhựa tại các vị trí khảo sát là 1159 ± 191 vi nhựa/kg 
TTK, trong đó các các vị trí E-4, E-5, E-6, E-11, E-13, E-14 và E-16 có hàm lƣợng 
vi nhựa trong trầm tích khá cao. 

Kết quả phân tích hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc mặt ở các mẫu có phân bố 
không đều giữa các vị trí nghiên cứu, dao động trong khoảng 137 đến 287 vi nhựa/m3. 
Tại vị trí E-4, giá trị vi nhựa trong nƣớc mặt đƣợc ghi nhận cao nhất với hàm lƣợng 
287 vi nhựa/m3 và giá trị thấp nhất đƣợc ghi nhận ở vị trí E-9 với hàm lƣợng 137 vi 
nhựa/m3. Đối với các mẫu vi nhựa trong trầm tích, hàm lƣợng vi nhựa dao động trong 
khoảng 941 đến 1579 vi nhựa/kg TTK. Tại vị trí E-6, hàm lƣợng vi nhựa trong trầm 
tích có giá trị cao nhất là 1579 vi nhựa/kg TTK và thấp nhất ở vị trí E-10 với hàm 
lƣợng vi nhựa là 941 vi nhựa/kg TTK. Tại vị trí E-4 và E-6, giá trị vi nhựa cao trong 
nƣớc và trầm tích tại đây có thể là do cấu trúc địa hình tại vị trí này làm giảm tốc độ 
dòng chảy và đây là vị trí bồi tụ phù sa, một phần làm tích lũy vi nhựa trong nƣớc mặt 
và trầm tích tại các điểm này. Đối với vị trí E-12 và E-14, đây là khu vực ở gần bến du 
thuyền Mỹ An, Mỹ Tho (E-12) và bến đò Bến Cát (E-14), là nơi tập trung du lịch và 
buôn bán, có thể đƣợc xem xét là một nguồn phát thải vi nhựa. 
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Hình 2. Hàm lƣợng vi nhựa ở các vị trí nghiên cứu: a) Vi nhựa trong nƣớc mặt;  
b) Vi nhựa trong trầm tích 

So sánh kết quả xác định vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích ở sông Tiền 
trong nghiên cứu này và một số nghiên cứu khác tại Việt Nam và trên Thế giới đƣợc 
trình bày ở Hình 3. Kết quả vi nhựa trong nƣớc của nghiên cứu này khá cao so với 
nghiên cứu ở tại sông Nhuệ, Hà Nội (94 vi nhựa/m3) [9]. Tuy nhiên, nghiên cứu ô 
nhiễm vi nhựa trong nƣớc ngọt ở lƣu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai năm 2021 cho 
thấy lƣợng vi nhựa trung bình trong nƣớc mặt tại đây là 472 vi nhựa/m3 [10], cao 
hơn kết quả của nghiên cứu này. Khi so sánh với các nghiên cứu khác trên Thế giới 
cho thấy lƣu vực hạ lƣu sông Tiền cũng khá cao so với sông Rio de la Plata, Nam 
Mỹ (139 vi nhựa/m3) [11]. Hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc mặt ở nghiên cứu này 
thấp hơn trong sông Trƣờng Giang, Trung Quốc (231 vi nhựa/m3) [12].  

Đối với vi nhựa trong trầm tích, hàm lƣợng vi nhựa ở lƣu vực sông Tiền cũng 
khá cao so với khu vực vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh với hàm lƣợng vi nhựa trong 
trầm tích là 664 vi nhựa/kg TTK [13]. Các con sông khác trên thế giới cũng ghi nhận 
hàm lƣợng vi nhựa trong trầm tích nhƣ sông Châu Giang, Trung Quốc (2724 vi 
nhựa/kg TTK) [14], sông Thame, Anh Quốc (660 vi nhựa/kg TTK) [15]. 

Các kết quả này cho thấy hàm lƣợng vi nhựa tại các con sông và lƣu vực khác 
nhau có sự biến thiên lớn về hàm lƣợng vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích. Tuy 
nhiên, những so sánh này chỉ mang tính chất tƣơng đối do sự không tƣơng đồng 
trong phƣơng pháp thu mẫu và xử lý mẫu giữa các nghiên cứu. Bên cạnh đó, vị trí 
lấy mẫu và độ sâu lấy mẫu giữa các nghiên cứu cũng khác nhau. Ngoài ra kích thƣớc 
của hạt vi nhựa trong nghiên cứu cũng không đƣợc so sánh. Dù vậy dựa trên kết quả 
phân tích có thể thấy hàm lƣợng vi nhựa ở lƣu vực sông Tiền vẫn khá cao so với một 
số con sông khác tại Việt Nam và trên Thế giới. 



Nghiên cứu khoa học công nghệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, Số 35, 09 - 202476

 

 

Hình 3. So sánh hàm lƣợng vi nhựa với các nghiên cứu khác:  
a) Vi nhựa trong nƣớc mặt; b) Vi nhựa trong trầm tích 

Các nghiên cứu đã cho thấy tại các khu vực có nhiều hoạt động của con ngƣời 
nhƣ tại các khu dân cƣ đông đúc hoặc các khu công nghiệp, hàm lƣợng vi nhựa có 
xu hƣớng cao hơn các khu vực có ít hoạt động của con ngƣời hơn [16]. Một ví dụ 
cho việc này, hàm lƣợng vi nhựa của sông Hồng (địa phận Trung Quốc) tiếp nhận 
nguồn nƣớc chủ yếu từ bốn dòng chính của khu vực đông dân cƣ sinh sống và sông 
Dongting là khu vực vùng quê với các trang trại và số lƣợng dân cƣ thƣa thớt hơn, 
hàm lƣợng vi nhựa tại khu vực sông Hồng cao hơn sông Dongting (2283 > 1192 vi 
nhựa/m3). Do đó đối với sông Tiền, nguồn phát thải vi nhựa chính có thể đến từ các 
hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con ngƣời trong khu vực [16]. 
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3.2. Đặc điểm của vi nhựa 

Hình dạng và màu sắc của vi nhựa đƣợc khảo sát (Hình 4). Đặc điểm phân 
bố hình dạng vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích tại sông Tiền đƣợc trình bày ở 
Hình 5. 

   

a) b) c) 

Hình 4. Một số hình ảnh vi nhựa trong khu vực nghiên cứu: a) Dạng mảnh màu đen 
và dạng sợi màu đen; b) Dạng mảnh màu xám; c) Dạng sợi màu xanh dƣơng 

Hai hình dạng của vi nhựa đƣợc ghi nhận là dạng sợi và dạng mảnh. Đối với vi 
nhựa trong nƣớc mặt, vi nhựa dạng sợi chiếm đa số với 801/1175 vi nhựa (68,2%) 
trong tổng lƣợng vi nhựa thu đƣợc ở các mẫu. Đối với vi nhựa trong trầm tích, vi 
nhựa dạng sợi cũng chiếm đa số với 3232/4503 vi nhựa (71,8%). 

  

a) b) 

Hình 5. Phân bố hình dạng của vi nhựa: 
a) Vi nhựa trong nƣớc mặt; b) Vi nhựa trong trầm tích 

Kết quả này tƣơng đồng với nghiên cứu của Lin và cộng sự cho thấy lƣợng vi 
nhựa dạng sợi trong nƣớc mặt có hàm lƣợng lên đến 80,9% và 54,7% đối với trong 
mẫu trầm tích trong tổng lƣợng vi nhựa thu thập [16]. 
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Vi nhựa dạng sợi đƣợc xem là thành phần chủ yếu của dây câu cá, dây thừng 
và quần áo sau khi bị vứt xuống sông, hồ trong quá trình sử dụng của con ngƣời, đã 
bị phân rã thành các vi nhựa dạng sợi do các tác động vật lý, hóa học và quang học, 
đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện phổ biến của vi nhựa 
dạng sợi trong nƣớc mặt [17]. Các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con ngƣời 
trong nội địa cũng có thể phát sinh vi nhựa dạng sợi ra môi trƣờng, chủ yếu từ các 
sợi vải từ quần áo trong quá trình giặt hoặc bị phân ra từ rác thải nhựa. Nƣớc thải 
sinh hoạt mang các vi nhựa này đƣợc chuyển vào các con sông. Đối với vi nhựa 
dạng mảnh, thành phần chủ yếu có thể là các tấm bạt nhựa che thuyền, các sản phẩm 
phân rã từ nhựa hoặc cao su bị vứt bỏ trực tiếp xuống dòng sông hoặc đƣợc nƣớc 
mƣa rửa trôi, mang đến từ lục địa. 

Đặc điểm màu sắc của vi nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích đƣợc thể hiện ở 
Hình 6. Nhìn chung, vi nhựa trong nƣớc mặt ở các mẫu thu thập trong nghiên cứu 
này bao gồm sáu màu: Màu trắng (66,5%), màu xanh lục (11,3%), màu xanh dƣơng 
(7,9%), màu đen (6,1%), màu xám (5,3%) và màu đỏ (2,9%). Tƣơng tự với vi nhựa 
có trong trầm tích, có sáu màu sắc đƣợc ghi nhận: Màu trắng (38,2%), màu xanh lục 
(15,3%), màu xanh dƣơng (15,1%), màu đen (14,7%), màu xám (10,1%) và màu đỏ 
(6,6%). Ở cả mẫu nƣớc mặt và mẫu trầm tích, tỷ lệ của màu trắng lớn hơn nhiều so 
với phần còn lại. Các màu khác nhƣ xanh lục, xanh lam, đen, xám và đỏ có tỷ lệ 
tƣơng tự nhau, tuy nhiên màu đỏ có tỷ lệ thấp nhất trong các màu. 

  
a) b) 

Hình 6. Tỷ lệ màu sắc vi nhựa ở các mẫu:  
a) Vi nhựa trong nƣớc mặt; b) Vi nhựa trong trầm tích 

Có thể thấy vi nhựa có màu trắng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số vi nhựa 
thu đƣợc (p-value < 0,05). Kết quả này cũng tƣơng đồng với các con sông khác trên 
thế giới nhƣ tại sông Trƣờng Giang cho thấy hàm lƣợng vi nhựa có màu trắng chiếm 
đa số [18]. Nghiên cứu tại sông Châu Giang - Trung Quốc cũng cho thấy vi nhựa 
màu trắng chiếm ƣu thế so với các màu khác với tỷ lệ là 66,5% [16]. Hầu hết vi 
nhựa có màu trắng có thể bắt nguồn từ các sự phân mảnh của dây câu cá, các tấm bạt 
che thuyền màu trắng hoặc từ các sợi vải màu trắng trong quần áo. Bên cạnh đó màu 
sắc của vi nhựa cũng có thể bị phai màu trong quá trình bị phân tách thành các mảnh 
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vi nhựa nhỏ hơn thông qua các quá trình phong hóa, quang hóa và xói mòn [19]. Màu 
sắc khác nhau của vi nhựa có lợi cho việc phân biệt vi nhựa trong quá trình phân tích 
mẫu, tuy nhiên do có nhiều màu sắc sặc sỡ nên có thể làm các sinh vật sống trong 
sông có thể nhầm lẫn thành thức ăn và vi nhựa sẽ tích tụ trong chuỗi thức ăn. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã cung cấp các thông tin ban đầu về hiện trạng ô nhiễm vi 
nhựa trong nƣớc mặt và trầm tích ở sông Tiền. Vi nhựa trong nƣớc và trầm tích có sự 
khác nhau về hàm lƣợng (vi nhựa trong nƣớc < vi nhựa trong trầm tích) cho thấy 
khả năng tích lũy vi nhựa trong trầm tích cao hơn trong nƣớc.  

Mặc dù vậy vi nhựa trong nƣớc mặt và trong trầm tích cũng có sự tƣơng đồng 
về hình dạng và thành phần màu sắc. Hình dạng vi nhựa thu đƣợc trong nghiên cứu 
là dạng sợi và dạng mảnh với hình dạng phổ biến nhất là dạng sợi trong cả hai nền 
mẫu nƣớc mặt và trầm tích với tỷ lệ lần lƣợt là 68,2% và 71,8%. Màu sắc của vi 
nhựa đƣợc ghi nhận trong mẫu nƣớc và trầm tích bao gồm các màu: trắng, xanh lục, 
xanh lam, đỏ, đen, xám và phổ biến nhất trong hai nền mẫu nƣớc mặt và trầm tích là 
màu trắng với tỷ lệ lần lƣợt là 66,5% và 38,2%.  

Nguồn gây ô nhiễm vi nhựa chính vào sông Tiền có thể đến từ các hoạt động 
sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân gần bờ sông. Do đó, cần tiếp tục tiến hành các 
nghiên cứu sâu hơn về thành phần và nguồn gốc của vi nhựa tại đây để có thể đánh 
giá ảnh hƣởng của nhiều nhân tố trong mối quan hệ tƣơng tác giữa sinh vật, con 
ngƣời và môi trƣờng đến sự phân bố của vi nhựa và thiết lập mô hình đánh giá rủi ro 
sinh thái thích hợp và đầy đủ, dựa vào đó có thể đƣa ra các chính sách, quy định phù 
hợp để giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm vi nhựa có trong môi trƣờng. 
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SUMMARY 

STUDY ON THE MICROPLASTICS POLLUTION IN SURFACE WATER AND 
SEDIMENT IN THE TIEN RIVER BASIN, MEKONG DELTA, VIETNAM 

 This study evaluated microplastic levels in surface water and sediment in Tien 
River basin (a branch of the Mekong River flowing through Vietnam). Water and 
sediment samples was taken at 18 sites along the Tien River basin. Samples was 
treated base on the Fenton reactions (H2O2/Fe2�) and the density separation with 
ZnCl2. The results show that microplastic levels in surface water and sediment are 
218 microplastic/m3 and 1159 microplastic/kg dry weight, respectively. The fiber is 
the most shape of microplastics in all samples. The colors of microplastics was 
evaluated, there are 6 colors: white, green, blue, black, gray and red with the white is 
the most popular. This research provides a database on microplastic pollution in 
surface water and sediment in the Tien River basin. 

Keywords: Microplastic, microplastic pollution, surface water, sediment, Tien 
River basin, Mekong river, Vietnam, Mekong delta, vi nhựa, sông Tiền, ô nhiễm vi 
nhựa, nước mặt, trầm tích. 
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